
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 1 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 14/11 đến 09/12/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

--Ném bóng vào đích 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Dạy hát: “ Cô Và mẹ” 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Thơ: “ Bàn tay cô giáo” 
 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Trò chuyện về cô giáo 
của bé. 

TẠO HÌNH 

- Dán hoa tặng cô. 

 
TUẦN 2 

-Đi theo hiệu lệnh.  -Dạy hát:  “ Mẹ yêu 
không nào” 

-Thơ:  “ Yêu mẹ” LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết một và nhiều 

 Di màu áo hoa tặng mẹ. 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Chạy theo hướng thẳng. - Dạy hát: “ Đi học về” -Truyện: “ Thỏ con không 
vâng lời” 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Nhận biết màu đỏ màu 
xanh màu vàng 

- Di màu ngôi nhà của bé. 

 

TUẦN 4 - Đi chạy theo cô. -Dạy hát: “ Chiếc Khăn 
Tay” 

- Truyện: “ Cả nhà ăn dưa 
hấu” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Thìa, bát ,đĩa. 

- Di màu cái chén. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

TUẦN 1 

-Trò chuyện về ngày 
20/11. 

+Trò chơi vận động: Tạo 
dáng. 

-  Cho trẻ quan sát các 
cô, chú trong trường 
mầm non. 

+Trò chơi dân gian:Êch 
dưới ao.  

- Cho bé tham quan lớp 
học của các bạn khác. 

+Trò chơi dân gian: Tập 

tầm vông. 

-Nhặt lá trên sân giúp cô 
lao công. 

+Trò chơi vận động: 
Thổi bóng. 

-  Trò chuyện về công 
việc hàng ngày của cô. 

+Trò chơi dân gian:Đua 

thuyền. 

 
 
TUẦN 2 
 

- Cho cháu dạo chơi 
quan sát quang cảnh 
buổi sáng trên sân 

- Trò chuyện về gia đình 
thân yêu của bé. 

+ Trò chơi vận động: 

- Quan sát bầu trời buổi 
sáng. 

+Trò chơi dân gian: Thả 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

- Cho cháu dạo chơi kể 
tên một số thành viên 
trong gia đình của bé. 



trường. 

+Trò chơi dân gian: Kéo 
cưa, lừa xẻ. 

 

Bóng nắng 

. 

đỉa ba ba. 

 

+ Trò chơi vận động: 
Làm theo cô. 

+ Trò chơi vận động: Về 
đúng  nhà. 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+ Trò chơi vận động:  Ai 
nhanh hơn. 

- Tham quan các lớp học 
của trường. 

+Trò chơi dân 
gian:Chim bay,cò bay. 

-Cô cùng cháu tham quan 
vườn hoa của trường. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Mô phỏng, bắt chước 
động tác của cô. 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ. 

 

-Quan sát đồ chơi ngoài 
sân trường. 

+ Trò chơi vận động: 
Chuyển bóng. 

 
 
 
TUẦN 4 

- Cho cháu xuống sân đi 
dạo và gợi hỏi trẻ cảm 
nhận khi được đi dép. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Cho cháu chơi “Chợ 
quê” theo lịch 

+Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây. 

  

- Cháu dạo chơi quan sát 
tháp dinh dưỡng ở khu 
vực nhà bếp. 

+Trò chơi vận động: Vượt 
chướng ngại vật. 

-Quan sát vườn rau của 
khối và trò chuyện về 
chất dinh dưỡng trong 
rau rất cần cho nhu cầu 
gia đình bé. 

+Trò chơi dân gian: Cò 
chẹp. 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+Trò chơi vận động: Con 

muỗi . 

 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Bé tập ru em. 

 

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về bà, 
mẹ. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng tặng mẹ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Ghép hình ngôi nhà. 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Nấu ăn. 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Chơi mẹ con. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT: 

- Gia đình song ca. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp giường, tủ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh ảnh về gia 
đình bé. 

 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Vệ sinh đồ chơi bé 
thích. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xếp nhà , xếp đường đi 

. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số đồ 
dùng trong gia đình. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xâu vòng tặng mẹ. 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán đồ chơi. 



  
TUẦN 4 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Bé xây ngôi nhà ước 
mơ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Gia đình. 

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc bé yêu . 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xây ngôi nhà chung. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Cầm thìa 
bằng tay phải để múc ăn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Vượt chướng ngại vật. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết chào 
hỏi người lớn tuồi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ghế 
âm nhạc. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự rửa tay. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : 
Nhảy qua hộp. 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết nghe lời 
người lớn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Nhảy 
và dừng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 3 
 

-Rèn kĩ năng tự cầm ly 
uống nước. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động :Di 
chuyển thành hàng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ 
người khác. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Lăn 
bóng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Chơi một số trò chơi dân 
gian . 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

  
TUẦN 4 

-  Rèn kĩ năng chùi đồ 
dùng cá nhân. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 

- Trò chơi vận động 
:Đẩy đồ chơi. 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết xin lỗi 
khi có lỗi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Làm 
theo cô. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

               

 

                                          BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                         

                                        ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                         TRẦN THỊ KIM CHI 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 2 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 14/11 đến 09/12/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

--Ném bóng vào đích 

TẠO HÌNH 

- Dán hoa tặng cô. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
-Dạy hát: “ Cô Và mẹ” 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Thơ: “ Bàn tay cô giáo” 
 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Trò chuyện về cô giáo 
của bé. 

 
TUẦN 2 

-Đi theo hiệu lệnh.  Di màu áo hoa tặng mẹ.  -Dạy hát:  “ Mẹ yêu 
không nào” 

-Thơ:  “ Yêu mẹ” LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết một và nhiều 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Chạy theo hướng thẳng. - Di màu ngôi nhà của 

bé. 

 

- Dạy hát: “ Đi học về” -Truyện: “ Thỏ con 
không vâng lời” 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Nhận biết màu đỏ màu 
xanh màu vàng 

TUẦN 4 - Đi chạy theo cô. - Di màu cái chén. -Dạy hát: “ Chiếc Khăn 
Tay” 

- Truyện: “ Cả nhà ăn 
dưa hấu” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Thìa, bát ,đĩa. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

TUẦN 1 

-Trò chuyện về ngày 
20/11. 

+Trò chơi vận động: Tạo 
dáng. 

-  Cho trẻ quan sát các 
cô, chú trong trường 
mầm non. 

+Trò chơi dân gian:Êch 
dưới ao.  

- Cho bé tham quan lớp 
học của các bạn khác. 

+Trò chơi dân gian: Tập 
tầm vông. 

-Nhặt lá trên sân giúp cô 
lao công. 

+Trò chơi vận động: 
Thổi bóng. 

-  Trò chuyện về công 
việc hàng ngày của cô. 

+Trò chơi dân gian:Đua 
thuyền. 



 
 
TUẦN 2 
 

- Cho cháu dạo chơi 
quan sát quang cảnh 
buổi sáng trên sân 
trường. 

+Trò chơi dân gian: Kéo 
cưa, lừa xẻ. 

- Trò chuyện về gia đình 
thân yêu của bé. 

+ Trò chơi vận động: 
Bóng nắng 

. 

- Quan sát bầu trời buổi 
sáng. 

+Trò chơi dân gian: Thả 
đỉa ba ba. 

 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+ Trò chơi vận động: 
Làm theo cô. 

- Cho cháu dạo chơi kể 
tên một số thành viên 
trong gia đình của bé. 

+ Trò chơi vận động: Về 
đúng  nhà. 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+ Trò chơi vận động:  Ai 
nhanh hơn. 

- Tham quan các lớp học 
của trường. 

+Trò chơi dân 
gian:Chim bay,cò bay. 

-Cô cùng cháu tham quan 
vườn hoa của trường. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Mô phỏng, bắt chước 
động tác của cô. 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ. 

 

-Quan sát đồ chơi ngoài 
sân trường. 

+ Trò chơi vận động: 
Chuyển bóng. 

 
 
 
TUẦN 4 

- Cho cháu xuống sân đi 
dạo và gợi hỏi trẻ cảm 
nhận khi được đi dép. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Cho cháu chơi “Chợ 
quê” theo lịch 

+Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây. 

  

- Cháu dạo chơi quan sát 
tháp dinh dưỡng ở khu 
vực nhà bếp. 

+Trò chơi vận động: Vượt 
chướng ngại vật. 

-Quan sát vườn rau của 
khối và trò chuyện về 
chất dinh dưỡng trong 
rau rất cần cho nhu cầu 
gia đình bé. 

+Trò chơi dân gian: Cò 
chẹp. 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+Trò chơi vận động: Con 
muỗi . 

 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Bé tập ru em 

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về bà, 
mẹ. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng tặng mẹ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Ghép hình ngôi nhà. 

*THAO TÁC VAI:  

- Nấu ăn. 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Chơi mẹ con. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT: 

- Gia đình song ca. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp giường, tủ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh ảnh về gia 
đình bé. 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Vệ sinh đồ chơi bé 

thích. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xếp nhà , xếp đường đi 
. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số đồ 
dùng trong gia đình. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xâu vòng tặng mẹ. 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán đồ chơi. 

  
TUẦN 4 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Bé xây ngôi nhà ước 

mơ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Gia đình. 

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc bé yêu . 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xây ngôi nhà chung. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Cầm thìa 
bằng tay phải để múc ăn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Vượt chướng ngại vật. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết chào 
hỏi người lớn tuồi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ghế 
âm nhạc. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự rửa tay. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : 
Nhảy qua hộp. 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết nghe lời 
người lớn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Nhảy 
và dừng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 
TUẦN 3 
 

-Rèn kĩ năng tự cầm ly 
uống nước. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động :Di 
chuyển thành hàng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ 
người khác. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Lăn 
bóng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Chơi một số trò chơi dân 
gian . 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

  
TUẦN 4 

-  Rèn kĩ năng chùi đồ 
dùng cá nhân. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Đẩy đồ chơi. 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết xin lỗi 
khi có lỗi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Làm 
theo cô. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                         

                                        ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                    TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 3 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 14/11 đến 09/12/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

--Ném bóng vào đích 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Dạy hát: “ Cô Và mẹ” 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Thơ: “ Bàn tay cô giáo” 
 

TẠO HÌNH 

- Dán hoa tặng cô. 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Trò chuyện về cô giáo 
của bé. 

 
TUẦN 2 

-Đi theo hiệu lệnh.  -Dạy hát:  “ Mẹ yêu 
không nào” 

-Thơ:  “ Yêu mẹ”  Di màu áo hoa tặng mẹ. LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết một và nhiều 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Chạy theo hướng thẳng. - Dạy hát: “ Đi học về” -Truyện: “ Thỏ con không 
vâng lời” 

- Di màu ngôi nhà của 

bé. 

 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết màu đỏ màu 
xanh màu vàng 

TUẦN 4 - Đi chạy theo cô. -Dạy hát: “ Chiếc Khăn 
Tay” 

- Truyện: “ Cả nhà ăn dưa 
hấu” 

- Di màu cái chén. NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Thìa, bát ,đĩa. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

TUẦN 1 

-Trò chuyện về ngày 
20/11. 

+Trò chơi vận động: Tạo 
dáng. 

-  Cho trẻ quan sát các 
cô, chú trong trường 
mầm non. 

+Trò chơi dân gian:Êch 
dưới ao.  

- Cho bé tham quan lớp 
học của các bạn khác. 

+Trò chơi dân gian: Tập 

tầm vông. 

-Nhặt lá trên sân giúp cô 
lao công. 

+Trò chơi vận động: 
Thổi bóng. 

-  Trò chuyện về công 
việc hàng ngày của cô. 

+Trò chơi dân gian:Đua 

thuyền. 

 
 
TUẦN 2 

- Cho cháu dạo chơi 
quan sát quang cảnh 
buổi sáng trên sân 

- Trò chuyện về gia đình 
thân yêu của bé. 

- Quan sát bầu trời buổi 
sáng. 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 

- Cho cháu dạo chơi kể 
tên một số thành viên 



 trường. 

+Trò chơi dân gian: Kéo 
cưa, lừa xẻ. 

 

+ Trò chơi vận động: 
Bóng nắng 

. 

+Trò chơi dân gian: Thả 
đỉa ba ba. 

 

sắc theo yêu cầu của cô. 

+ Trò chơi vận động: 
Làm theo cô. 

trong gia đình của bé. 

+ Trò chơi vận động: Về 
đúng  nhà. 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+ Trò chơi vận động:  Ai 
nhanh hơn. 

- Tham quan các lớp học 
của trường. 

+Trò chơi dân 
gian:Chim bay,cò bay. 

-Cô cùng cháu tham quan 
vườn hoa của trường. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Mô phỏng, bắt chước 
động tác của cô. 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ. 

 

-Quan sát đồ chơi ngoài 
sân trường. 

+ Trò chơi vận động: 
Chuyển bóng. 

 
 
 
TUẦN 4 

- Cho cháu xuống sân đi 
dạo và gợi hỏi trẻ cảm 
nhận khi được đi dép. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Cho cháu chơi “Chợ 
quê” theo lịch 

+Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây. 

  

- Cháu dạo chơi quan sát 
tháp dinh dưỡng ở khu 
vực nhà bếp. 

+Trò chơi vận động: Vượt 
chướng ngại vật. 

-Quan sát vườn rau của 
khối và trò chuyện về 
chất dinh dưỡng trong 
rau rất cần cho nhu cầu 
gia đình bé. 

+Trò chơi dân gian: Cò 
chẹp. 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+Trò chơi vận động: Con 

muỗi . 

 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Bé tập ru em. 

 

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về bà, 
mẹ. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng tặng mẹ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Ghép hình ngôi nhà. 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Nấu ăn. 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Chơi mẹ con. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT: 

- Gia đình song ca. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp giường, tủ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh ảnh về gia 
đình bé. 

 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Vệ sinh đồ chơi bé 
thích. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xếp nhà , xếp đường đi 

. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số đồ 
dùng trong gia đình. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xâu vòng tặng mẹ. 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán đồ chơi. 



  
TUẦN 4 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Bé xây ngôi nhà ước 
mơ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Gia đình. 

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc bé yêu . 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xây ngôi nhà chung. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Cầm thìa 
bằng tay phải để múc ăn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Vượt chướng ngại vật. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết chào 
hỏi người lớn tuồi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ghế 
âm nhạc. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự rửa tay. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : 
Nhảy qua hộp. 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết nghe lời 
người lớn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Nhảy 
và dừng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 3 
 

-Rèn kĩ năng tự cầm ly 
uống nước. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động :Di 
chuyển thành hàng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ 
người khác. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Lăn 
bóng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Chơi một số trò chơi dân 
gian . 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

  
TUẦN 4 

-  Rèn kĩ năng chùi đồ 
dùng cá nhân. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 

- Trò chơi vận động 
:Đẩy đồ chơi. 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết xin lỗi 
khi có lỗi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Làm 
theo cô. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

              

                                          BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                         

                                        ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                    LONG THỊ MỸ HẢO 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 4 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 14/11 đến 09/12/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

--Ném bóng vào đích 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Trò chuyện về cô giáo 
của bé. 

TẠO HÌNH 

- Dán hoa tặng cô. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
-Dạy hát: “ Cô Và mẹ” 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Thơ: “ Bàn tay cô giáo” 
 

 
TUẦN 2 

-Đi theo hiệu lệnh. LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết một và nhiều 

 Di màu áo hoa tặng mẹ.  -Dạy hát:  “ Mẹ yêu 
không nào” 

-Thơ:  “ Yêu mẹ” 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Chạy theo hướng thẳng. LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Nhận biết màu đỏ màu 
xanh màu vàng 

- Di màu ngôi nhà của bé. 

 

- Dạy hát: “ Đi học về” -Truyện: “ Thỏ con 
không vâng lời” 

TUẦN 4 - Đi chạy theo cô. NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

-Thìa, bát ,đĩa. 

- Di màu cái chén. -Dạy hát: “ Chiếc Khăn 
Tay” 

- Truyện: “ Cả nhà ăn 
dưa hấu” 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

TUẦN 1 

-Trò chuyện về ngày 
20/11. 

+Trò chơi vận động: Tạo 
dáng. 

-  Cho trẻ quan sát các 
cô, chú trong trường 
mầm non. 

+Trò chơi dân gian:Êch 
dưới ao.  

- Cho bé tham quan lớp 
học của các bạn khác. 

+Trò chơi dân gian: Tập 

tầm vông. 

-Nhặt lá trên sân giúp cô 
lao công. 

+Trò chơi vận động: 
Thổi bóng. 

-  Trò chuyện về công 
việc hàng ngày của cô. 

+Trò chơi dân gian:Đua 

thuyền. 



 
 
TUẦN 2 
 

- Cho cháu dạo chơi 
quan sát quang cảnh 
buổi sáng trên sân 
trường. 

+Trò chơi dân gian: Kéo 
cưa, lừa xẻ. 

- Trò chuyện về gia đình 
thân yêu của bé. 

+ Trò chơi vận động: 
Bóng nắng 

. 

- Quan sát bầu trời buổi 
sáng. 

+Trò chơi dân gian: Thả 
đỉa ba ba. 

 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+ Trò chơi vận động: 
Làm theo cô. 

- Cho cháu dạo chơi kể 
tên một số thành viên 
trong gia đình của bé. 

+ Trò chơi vận động: Về 
đúng  nhà. 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+ Trò chơi vận động:  Ai 
nhanh hơn. 

- Tham quan các lớp học 
của trường. 

+Trò chơi dân 
gian:Chim bay,cò bay. 

-Cô cùng cháu tham quan 
vườn hoa của trường. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Mô phỏng, bắt chước 
động tác của cô. 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ. 

 

-Quan sát đồ chơi ngoài 
sân trường. 

+ Trò chơi vận động: 
Chuyển bóng. 

 
 
 
TUẦN 4 

- Cho cháu xuống sân đi 
dạo và gợi hỏi trẻ cảm 
nhận khi được đi dép. 

+Trò chơi vận động: Thỏ 
và cáo. 

- Cho cháu chơi “Chợ 
quê” theo lịch 

+Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây. 

  

- Cháu dạo chơi quan sát 
tháp dinh dưỡng ở khu 
vực nhà bếp. 

+Trò chơi vận động: Vượt 
chướng ngại vật. 

-Quan sát vườn rau của 
khối và trò chuyện về 
chất dinh dưỡng trong 
rau rất cần cho nhu cầu 
gia đình bé. 

+Trò chơi dân gian: Cò 
chẹp. 

-Cháu dạo chơi tìm 
những đồ chơi có màu 
sắc theo yêu cầu của cô. 

+Trò chơi vận động: Con 
muỗi . 

 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Bé tập ru em. 

 

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về bà, 
mẹ. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng tặng mẹ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Ghép hình ngôi nhà. 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Nấu ăn. 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Chơi mẹ con. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT: 

- Gia đình song ca. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp giường, tủ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh ảnh về gia 
đình bé. 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Vệ sinh đồ chơi bé 

thích. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xếp nhà , xếp đường đi 
. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số đồ 
dùng trong gia đình. 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xâu vòng tặng mẹ. 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán đồ chơi. 

  
TUẦN 4 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Bé xây ngôi nhà ước 

mơ. 

*THAO TÁC VAI:  

- Gia đình. 

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc bé yêu . 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Xây ngôi nhà chung. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Cầm thìa 
bằng tay phải để múc ăn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Vượt chướng ngại vật. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết chào 
hỏi người lớn tuồi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ghế 
âm nhạc. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự rửa tay. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : 
Nhảy qua hộp. 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết nghe lời 
người lớn. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Nhảy 
và dừng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 3 
 

-Rèn kĩ năng tự cầm ly 
uống nước. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động :Di 
chuyển thành hàng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ 
người khác. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Lăn 
bóng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Chơi một số trò chơi dân 
gian . 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

  
TUẦN 4 

-  Rèn kĩ năng chùi đồ 
dùng cá nhân. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động 
:Đẩy đồ chơi. 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết xin lỗi 
khi có lỗi. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Làm 
theo cô. 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

                                           BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                         

                                        ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                           QUÁCH THỊ YẾN 


